
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 22, Khu vực 4, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

10.000.000.000 VNĐ

30/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VIỆT ĐỨC

4101622396

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công trang trí nội, ngoại thất

4330

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

7. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

8. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

9. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm từ gỗ và đan mây

1629

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng nhựa giả mây; Sản 
xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, 
ghế bằng vật liệu khác.

3100(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TÂN VIỆT ĐỨC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TANVIETDUC TRADING PRODUCTION 
CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH SX & TM TÂN VIỆT ĐỨC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0914165124
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN 
THÀNH

Việt 
Nam

Tổ 22, Khu phố 4, 
Phường Đống Đa, 
Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

5.500.000.000 55,000 052075009885

2 NGUYỄN 
TẤN SỸ

Việt 
Nam

Thôn Phú Hiệp, Xã 
Cát Tài, Huyện Phù 
Cát, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

3.500.000.000 35,000 052067007491

3 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Việt 
Nam

Thôn Phú Hiệp, Xã 
Cát Tài, Huyện Phù 
Cát, Tỉnh Bình Định, 
Việt Nam

1.000.000.000 10,000 052077008841

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052075009885
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 22, Khu phố 4, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 22, Khu phố 4, Phường Đống Đa, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN THÀNH Nam

05/12/1975 Kinh Việt Nam

01/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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